
STT SBD Lớp Họ tên Ngày sinh Toán Văn Anh Lý Hóa ĐTB
1 110003 11D4 Nguyễn Quốc An 20/08/2008 2.75 4.25 7.25 4.75
2 110010 11D4 Hoàng Thị Ngọc Anh 17/01/2008 2.35 6.5 3.25 4.03
3 110034 11D4 Nguyễn Thị Lan Anh 12/04/2008 5.75 6.75 4.25 5.58
4 110044 11D4 Phan Ngọc Anh 21/06/2008 4.1 7.5 6.25 5.95
5 110051 11D4 Vũ Ngọc Bảo Anh 03/11/2008 3.7 5.5 6.25 5.15
6 110053 11D4 Lê Ngọc Ánh 28/10/2008 2.7 7.5 6.75 5.65
7 110071 11D4 Nguyễn Thùy Châm 04/05/2008 4.5 5.5 3.75 4.58
8 110075 11D4 Đặng Thùy Chi 24/12/2008 2.95 7 4.75 4.9
9 110077 11D4 Phạm Quỳnh Chi 01/10/2008 4.75 7 5.5 5.75

10 110079 11D4 Trần Ngọc Bảo Chi 28/12/2008 2.6 6.25 5 4.62
11 110112 11D4 Lê Tuấn Dũng 26/06/2008 7.25 3.5 6.5 5.75
12 110120 11D4 Phạm Tùng Dương 11/02/2008 1.8 2.5 3.25 2.52
13 110123 11D4 Nguyễn Xuân Duy 14/02/2008 3.1 6.5 4.5 4.7
14 110133 11D4 Phan Hương Giang 09/02/2008 3.85 6.5 5.25 5.2
15 110147 11D4 Lê Diệu Hiền 05/08/2008 5.85 6.75 5 5.87
16 110148 11D4 Trần Thu Hiền 16/01/2008 4 5.25 4.75 4.67
17 110153 11D4 Vũ Minh Hiếu 08/01/2008 3.75 6.25 4.25 4.75
18 110155 11D4 Vương Ngọc Hiếu 22/01/2008 3.85 6.5 6 5.45
19 110172 11D4 Lê Diệu Hương 10/08/2008 4 8 3.25 5.08
20 110173 11D4 Ngô Thị Thu Hương 17/10/2008 4.1 6 4.75 4.95
21 110177 11D4 Phan Thanh Hương 25/03/2008 2.6 8 5.25 5.28
22 110191 11D4 Nguyễn Ngọc Khánh 30/10/2008 5 6 4.5 5.17
23 110192 11D4 Trần Ngọc Khánh 02/09/2008 1.85 7 4.25 4.37
24 110195 11D4 Nguyễn Thục Khuê 05/01/2008 2.35 5.5 5.5 4.45
25 110205 11D4 Bùi Thị Hương Linh 21/08/2008 3.5 6.75 7.5 5.92
26 110213 11D4 Mai Hà Linh 17/10/2008 3 7.25 3.75 4.67
27 110223 11D4 Trần Phương Linh 03/07/2008 4.1 8.25 2.75 5.03
28 110229 11D4 Chử Hồng Loan 02/09/2008 3 6.25 4.75 4.67
29 110230 11D4 Nguyễn Thị Thanh Loan 10/12/2008 5.5 7.5 7.5 6.83
30 110276 11D4 Đinh Bích Ngọc 29/07/2008 3.75 6.75 3.75 4.75
31 110279 11D4 Nguyễn Kiều Ngọc 28/11/2008 3.5 6.5 2.75 4.25
32 110284 11D4 Ngô Đăng Nguyên 18/12/2008 4.85 6.5 5.75 5.7
33 110288 11D4 Khuất Hoàng Yến Nhi 19/12/2008 5 7 4 5.33
34 110292 11D4 Phạm Yến Nhi 27/01/2008 4.1 6.5 6.5 5.7
35 110299 11D4 Phạm Mạnh Phong 28/06/2008 1.6 5 4 3.53
36 110319 11D4 Ngô Như Quỳnh 10/09/2008 4.6 7 2.25 4.62
37 110346 11D4 Hà Thị Phương Thảo 13/04/2008 3.35 7 5.5 5.28
38 110348 11D4 Nguyễn Ngọc Thảo 29/08/2008 3.95 7 8.25 6.4
39 110351 11D4 Nguyễn Đức Thiện 27/09/2008 2.7 6.25 4.25 4.4
40 110361 11D4 Nguyễn Thị Lam Thương 30/05/2008 5.2 7.25 5.25 5.9
41 110379 11D4 Ngô Phương Trang 08/11/2008 2.75 6.75 7 5.5
42 110381 11D4 Nguyễn Thị Huyền Trang 23/08/2008 3.25 6 5.75 5
43 110413 11D4 Đỗ Thanh Tùng 05/10/2008 3.25 6 4.25 4.5
44 110422 11D4 Đỗ Thái Bảo Uyên 12/12/2008 2.35 5.75 5.5 4.53
45 110426 11D4 Đoàn Thị Hồng Vân 29/03/2008 3.6 4 4.25 3.95
46 110430 11D4 Trần Gia Vĩ 21/09/2008 3.25 6 4 4.42
47 110445 11D4 Nguyễn Bảo Yến 10/10/2008 4.1 6.5 7.25 5.95
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